	KẾT QUẢ

	Hội thi sáng tạo Kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng cấp thị xã năm 2023
(Kèm theo Quyết định số 2611/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 của UBND thị xã)

I. Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Nhóm tác giả/Tác giả
	Tên sản phẩm dự thi
	GK 1
	GK 2
	GK 3
	Điểm bình quân
	Xếp giải
	Đơn vị

	I
	Cấp THPT
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trương Xuân An
Thái Doãn Thành
	Máy sơn cột biển báo giao thông tự động
	90
	85
	75
	83.3
	Nhất
	THPT Kỳ Anh

	II
	Cấp THCS
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phạm Vũ Phương
	Chatbot AI hỗ trợ việc học
 Tiếng Anh
	91
	87
	79
	85.7
	Nhất
	THCS Sông Trí

	2
	Trần Nguyễn Hạnh Nguyên
Lê Nguyễn Thanh Lam
Nguyễn Đình Sơn
Lê Minh Quang
Vũ Hoàng Anh Thư
	Hệ thống đồng hồ đồng bộ thời gian sử dụng trong các kì thi
	91
	78
	87
	85.3
	Nhì
	THCS Sông Trí

	3
	Dương Hiền Lương
Nguyễn Hoàng Mai
	Tủ thuốc thông minh
	86
	86
	77
	83.0
	Ba
	THCS Sông Trí

	4
	Trần Nguyễn Yến Nhi
 Nguyễn Thị Thùy Dung 
Nguyễn Quỳnh Anh
  Nguyễn Ngọc Thiện uy 
	Kính thông minh
 hỗ trợ giao tiếp 
cho người khiếm thính
	80
	71
	82
	77.7
	Ba
	THCS Kỳ Phương

	5
	Dương Minh Giám 
	Máy cắt tỉa hàng rào xanh đô thị văn minh, NTM
	85
	 
	70
	77.5
	Tư
	THCS Kỳ Thịnh

	6
	Nguyễn Thị Hà Anh
Mai Nguyễn Phương Anh
	Mô hình nhà thông minh
	77
	71
	73
	73.7
	Tư
	THCS Kỳ Hà

	III
	Cấp tiểu học
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lê Nguyễn Gia Bảo
Lê Bình Minh
Lê Nhật Quân
Lê Nguyễn Tuấn Anh
	Đèn chống cận thị
	87
	85
	88
	86.7
	Nhất
	TH Kỳ Phương

	2
	Đào Nguyễn Anh Thư     
 Lê Bảo Khánh       
	Thùng rác song ngữ thông minh
	84
	80
	85
	83.0
	Nhì
	TH&THCS Kỳ Hoa

	3
	Nguyễn Phương Nhi
Nguyễn Trần Hà Nhung
Lê Thị Quỳnh Trang
Nguyễn Lê Đăng Khôi
	Xe lăn 4.0
	78
	76
	77
	77.0
	Ba
	TH Kỳ Phương

	4
	Cao Thị Hằng Nga       
	Mũ bảo hiểm thông minh
	73
	72
	72
	72.3
	Ba
	TH Hưng Trí

	5
	Lưu Đoàn Bảo Uyên
Nguyễn Viết Anh Quân
Lê Nguyễn Ly Na
Lê Bảo Ngọc
	Thiết bị phát hiện cháy
	69
	66
	68
	67.7
	Ba
	TH Kỳ Phương

	6
	Trương Đào Hiểu Anh          Trương Thiên Bảo.
	Ứng dụng bảng trắc nghiệm đa năng trong giải toán chu vi và diện tích  .
	65
	66
	67
	66.0
	Tư
	TH&THCS Kỳ Hoa

	7
	Trần Lê An Hưng
	Ứng dụng: Em vui học Tiếng Anh
	66
	66
	63
	65.0
	Tư 
	TH Hưng Trí

	8
	Trần Phạm Linh Chi
Nguyễn Nhã Uyên
Nguyễn Văn Phú Toàn
Hà Khánh Chi
	Thư viện thông minh
	58
	60
	57
	58.3
	Tư
	TH Kỳ Liên

	9
	Trần Minh Tú
	Túi ảo thuật và hộp ảo thuật
	54
	55
	53
	54.0
	Không đạt 
	TH Kỳ Long
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	Nguyễn Hữu Khôi Nguyên
	Thùng rác thân thiện
	52
	55
	51
	52.7
	Không đạt 
	TH Kỳ Long

	11
	Nguyễn Tường Vy
	Mô hình Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh
	51
	55
	50
	52.0
	Không đạt 
	TH Kỳ Long








II. Hội thi sáng tạo Kỹ thuật
	TT
	Nhóm tác giả/Tác giả
	Tên sản phẩm dự thi
	GK 1
	GK 2
	GK 3
	Điểm thống nhất
	Xếp giải
	
Đơn vị

	1
	Phạm Anh Hùng
	Cải tiến bảng tuần hoàn 
nguyên tố hoá học giúp hỗ trợ đọc tính chất và tên các nguyên tố theo danh pháp quốc tế đáp ứng yêu cầu của chương trình GDPT 2018
	91
	96
	92
	93.0
	Nhất
	THCS Kỳ Ninh

	2
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Làm xà phòng hữu cơ từ dầu ăn đã qua sử dụng
	85
	89
	87
	87.0
	Nhì
	THCS Kỳ Hà

	3
	1. Trương Thị Huệ 
2. Dương Thị Mỹ Hằng
3. Lê Thị Tú Oanh
	Điều tra tình hình sử dụng thuốc lá điện tử của học sinh THCS trên địa bàn Thị xã Kỳ Anh - giải pháp tuyên truyền giáo dục phòng, ngừa hiệu quả.
	85
	87
	82
	84.7
	Ba
	THCS Trinh Lợi


(Danh sác gồm 21 sảm phẩm)
